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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung hỗn hợp polysaccharides ly trích từ 

rong bún (Enteromorpha intestinalis) ở các mức khác nhau vào thức ăn lên tăng trưởng, tỉ lệ sống, hiệu quả sử dụng 

thức ăn và khả năng chống sốc của tôm thẻ chân trắng giai đoạn giống. Tôm thẻ chân trắng (khối lượng  

0,019 ± 0,005g) được cho ăn thức ăn không bổ sung hỗn hợp chất chiết từ rong bún là nghiệm thức đối chứng, ở 

các nghiệm thức còn lại tôm được cho ăn với các mức bổ sung hỗn hợp chất chiết lần lượt là 0,4% và 0,8%. Sau 30 

ngày ương, kết quả cho thấy việc bổ sung 0,4% và 0,8% chất chiết từ rong bún vào thức ăn của tôm giúp tôm tăng 

trưởng nhanh hơn, có hệ số tiêu tốn thức ăn, hiệu quả sử dụng protein và khả năng chống sốc độ mặn tốt hơn so 

với đối chứng. Tóm lại, kết quả nghiên cứu cho thấy bổ sung 0,4% chất chiết từ rong bún vào thức ăn của tôm có thể 

giúp nâng cao hiệu quả của việc ương tôm. 

Từ khóa: Enteromorpha intestinalis, polysaccharides, sốc độ mặn, tăng trưởng, tôm thẻ chân trắng.  

Use of Polysaccharides Extracted 
from the Seaweed (Enteromorpha intestinalis) in feed for Nursering  

of White-leg Shrimp (Litopenaeus vannamei) 

ABSTRACT 

The study was conducted to evaluate the effects of dietary supplementation of polysaccharides extracted from 

the seaweed (Enteromorpha intestinalis) at different levels on the growth, survival rate, feed utilization efficiency, and 

stress resistance of white-leg shrimp (Litopenaeus vannamei) during the nursery phase. White-leg shrimp (initial 

weight 0.02±0.005 g) were fed a control diet without the seaweed extract, while the other treatments included diets 

supplemented with the extract at levels of 0.4% and 0.8%. After 30 days of rearing, the results showed that shrimp-

fed diets supplemented with 0.4% and 0.8% of the seaweed extract exhibited faster growth, better feed conversion 

ratio, higher protein efficiency, and improved salinity stress resistance compared to the control. In conclusion, the 

findings indicate that supplementing shrimp feed with 0.4% Enteromorpha intestinalis extract enhanced the efficiency 

of shrimp nursery. 

Keywords: Enteromorpha intestinalis, growth, polysaccharides, salinity shock, while leg shrimp. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tôm thẻ chân tríng (Litopenaeus 

vannamei) là loài đþĉc nuôi phổ biến trên toàn 

thế giĆi, đặc biệt là ć Việt Nam, do chúng có khâ 

nëng thích nghi tốt trong môi trþąng khíc 

nghiệt hĄn so vĆi một số loài tôm khác và có thể 

sống ć độ mặn dao động tÿ 0,5-45‰ (Træn Ngọc 

Hâi & cs., 2017). Tuy nhiên, hiện nay nuôi tôm 

thẻ chân tríng thåm canh cüng gặp nhiều thách 

thĀc nhþ các vçn đề môi trþąng, chçt lþĉng 

giống, thĀc ën và dðch bệnh, làm giâm hiệu quâ 
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sân xuçt. Trong đó, chi phí thĀc ën chiếm 

khoâng 58% tổng chi phí sân xuçt trong mô 

hình nuôi thåm canh (Son & cs., 2011). Để đät 

hiệu quâ tối þu và thành công trong việc xây 

dăng công thĀc thĀc ën cho tôm, thĀc ën cæn 

đáp Āng đæy đû yêu cæu về dinh dþĈng, đâm bâo 

độ ngon miệng và tính hçp dén đặc biệt bổ sung 

các hĉp chçt sinh học tă nhiên có nguồn gốc 

thăc vêt giúp tëng cþąng sĀc khỏe vêt nuôi 

(Tacon & cs., 2013).  

Nhiều nghiên cĀu nhên thçy các 

polysaccharides ly trích tÿ rong biển bao gồm 

chi rong bún (Enteromorpha) rçt giàu các hĉp 

chçt hoät tính sinh học (polyphenol, flavonoid) 

có hoät tính chống oxy hóa và kháng khuèn 

mänh, giúp Āc chế să phát triển cûa các gốc tă 

do nhą khâ nëng täo phĀc vĆi sít và hoät động 

nhþ là chçt khā hiệu quâ (Gunathilake & cs., 

2022; Ashour & cs., 2024; Deepak & cs., 2024; 

Swathi & cs., 2024). Bên cänh đó, rong biển 

đþĉc xem là một trong nhĂng nguồn cung cçp 

polysaccharides hiệu quâ và dễ sân xuçt nhçt 

và chi phí thçp (Ashour & cs., 2024). Theo 

Ashour & cs., (2024), các hĉp chçt ly trích tÿ 

rong biển có hoät tính sinh học cao, khi bổ sung 

vào thĀc ën cá và tôm nuôi kích thích tëng 

trþćng, tëng hệ miễn dðch và tëng khâ nëng 

chống chðu stress tốt hĄn. TþĄng tă, 

polysaccharides ly trích tÿ rong bún có hoät tính 

sinh học cao, đþĉc sā dýng nhþ chçt phý gia bổ 

sung vào thĀc ën cho tôm vĆi lþĉng nhỏ giúp 

tëng trþćng nhanh, kích thích hoät tính enzyme 

tiêu hóa và tëng sĀc đề kháng tôm (Liu & cs., 

2020; Deepak & cs., 2024). 

Ở Đồng bìng sông Cāu Long (ĐBSCL), rong 

biển nói chung và rong bún (Enteromorpha 

spp.) thuộc ngành rong lýc nói riêng, có giá trð 

dinh dþĈng cao và xuçt hiện tă nhiên vĆi sinh 

lþĉng lĆn trong các thûy văc nþĆc lĉ. Đåy đþĉc 

cho là đối tþĉng rçt có tiềm nëng Āng dýng 

trong nuôi trồng thûy sân (Nguyễn Thð Ngọc 

Anh & Nguyễn Minh Tiến, 2013). Vì vêy, 

nghiên cĀu này nhìm xác đðnh đþĉc hàm lþĉng 

polysaccharides chiết xuçt tÿ rong bún thích 

hĉp bổ sung vào thĀc ën cho tôm thẻ chân tríng 

đät tëng trþćng và hiệu quâ sā dýng thĀc ën và 

khâ nëng chðu sốc độ mặn tốt nhçt ć điều kiện 

thí nghiệm, góp phæn làm tëng giá trð rong biển 

và nâng cao hiệu quâ trong nuôi tôm ć ĐBSCL. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm và thời gian  

Nghiên cĀu đþĉc thăc hiện tÿ tháng  

8-10/2023 täi Träi thăc nghiệm nþĆc lĉ, Khoa 

Khoa học và Công nghệ biển, Trþąng Thûy sân, 

Trþąng Đäi học Cæn ThĄ. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

2.2.1. Nguồn vật liệu thí nghiệm 

Rong bún (E. intestinalis) đþĉc thu täi ao 

nuôi tôm quâng canh câi tiến tînh Cà Mau. 

Rong sau khi thu đþĉc vên chuyển về phòng thí 

nghiệm Trþąng Thûy sân, Đäi học Cæn ThĄ. 

Méu rong bún đþĉc xác đðnh tên loài dăa vào tài 

liệu Thăc vêt chí Việt Nam, ngành rong lýc 

(Chlorophyta) cûa Nguyễn Vën Tiến (2007). 

Rong bún đþĉc rāa säch và phĄi trong bóng råm 

5 ngày (độ èm: 8-10%). Méu rong khô đþĉc xay 

nhuyễn bìng máy xay sinh tố và bâo quân ć  

-20C đến khi tiến hành ly trích.  

NþĆc ót (độ mặn 80‰) thu tÿ ruộng muối 

Bäc Liêu và đþĉc xā lý chlorine  (30 g/m3),  sýc 

khí 3 ngày để loäi bỏ dþ lþĉng clor và pha vĆi 

nþĆc ngọt (nþĆc máy sinh hoät) täo ra nþĆc có 

độ mặn 15‰.  

Hêu çu trùng tôm thẻ chân tríng giai đoän 

12 (PL12) có chçt lþĉng tốt đþĉc mua tÿ công 

ty TNHH tôm giống châu Phi, tînh Ninh 

Thuên. Tôm PL12 đþĉc thuæn dþĈng độ mặn 

và têp cho ën thĀc ën thí nghiệm 7 ngày để 

tiến hành thí nghiệm.  

2.2.2. Chuẩn bị hỗn hợp chất chiết từ  

rong bún  

Hỗn hĉp polysaccharides tÿ rong bún  

E. intestinalis đþĉc ly trích bìng nþĆc nóng theo 

phþĄng pháp cûa Giang & cs. (2016) nhþ sau: 

50g bột rong biển đþĉc pha trộn vĆi 500ml nþĆc 

cçt (tî lệ 1:10) và û trong waterbath (Thermo 

Scientific - Mč) ć nhiệt độ 100C trong 3 gią. 

Hỗn hĉp dðch chiết đþĉc để nguội ć nhiệt độ 

phòng và lọc qua giçy Whatman No.1 (0,45μm), 
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ly tâm vĆi tốc độ 4.000 vòng/phút trong 10 phút. 

Phæn dðch nổi đþĉc giĂ läi để tiến hành sçy khô 

đến khối lþĉng không đổi ć 50C trong tû sçy. 

Hỗn hĉp polysaccharides sçy khô đþĉc nghiền 

mðn, một phæn đþĉc gāi phân tích hoät chçt sinh 

học và phæn còn läi bâo quân ć -20C để sā dýng.  

Hỗn hĉp polysaccharides đþĉc phân tích 

hoät chçt sinh học gồm tổng hàm lþĉng 

polyphenol (TPC) sā dýng thuốc thā Folin-

Ciocateu theo phþĄng pháp cûa Singleton & cs., 

(1999) và flavonoid tổng (TFC) đþĉc xác đðnh 

bìng phþĄng pháp quang phổ sau khi täo phĀc 

vĆi AlCl3 theo mô tâ cûa Pękal & Pyrzynska 

(2014). Hàm lþĉng TCP = 32,37 ± 0,49mg GAE/g 

và TFC = 1,69 ± 0,03mg QE/g. 

2.2.3. Chuẩn bị thức ăn thí nghiệm 

ThĀc ën sā dýng trong thí nghiệm là thĀc 

ën viên (Grobest) chuyên dùng cho tôm thẻ chân 

tríng (40% protein và 6% lipid). Hỗn hĉp 

polysaccharide đþĉc hòa tan vĆi 10ml nþĆc cçt 

để đät đþĉc các nồng độ tþĄng Āng 0,4% và 0,8% 

theo mýc tiêu cûa thí nghiệm. Sau đó phun đều 

dung dðch lên thĀc ën vĆi lþĉng 10 ml/100g thĀc 

ën (Balasubramanian & cs., 2008). Sau đó cho 

chçt kết dính (Bayer) vĆi liều lþĉng 0,4 g/100g 

thĀc ën vào và áo đều. ThĀc ën đþĉc trộn đều và 

sçy khô ć 40C trþĆc khi sā dýng. Thăc hiện 

tþĄng tă, đối vĆi nghiệm thĀc (NT) đối chĀng 

(0%) nhþng chî sā dýng nþĆc cçt.  

2.2.4. Bố trí thí nghiệm và quản lý 

Thí nghiệm bổ sung polysacharides chiết 

xuçt tÿ rong bún vào thĀc ën thþĄng mäi trong 

þĄng giống tôm thẻ chân tríng gồm 3 nghiệm 

thĀc và mỗi nghiệm thĀc đþĉc lặp läi 3 læn. 

Nghiệm thĀc đối chĀng không bổ sung hỗn hĉp 

chçt chiết (0% RB), hai nghiệm thĀc còn läi 

đþĉc bổ sung polysacharides vào thĀc ën vĆi hai 

mĀc 0,4% (0,4% RB) và 0,8% (0,8% RB). Thąi 

gian thí nghiệm là 30 ngày.  

Tôm đþĉc bố trí ngéu nhiên vào 9 bể 

composite (dung tích 120l), độ mặn 15‰ và đþĉc 

sýc khí liên týc. Hêu çu trùng tôm đþĉc bố trí 

mêt độ 150 con/bể (tþĄng Āng vĆi mêt độ  

1.250 con/m3) có khối lþĉng và chiều dài ban đæu 

læn lþĉt là 0,019g và 1,41cm. Tôm đþĉc cho ën  

4 læn/ngày (7h:00, 11h:00, 15h:00 và 19h:00), vĆi 

mĀc ban đæu 10% khối lþĉng thân/ngày, theo 

khuyến cáo cûa nhà sân xuçt, kết hĉp vĆi quan 

sát để điều chînh lþĉng thĀc ën phù hĉp cho các 

læn ën tiếp theo. Chế độ thay nþĆc đþĉc thăc 

hiện 1 læn/tuæn khoâng 20-30% lþĉng nþĆc. 

2.2.5. Thu thập số liệu 

Yếu tố môi trường 

Nhiệt độ và pH đþĉc đo bìng máy đo pH - 

nhiệt độ vĆi chu kĊ đo 1 læn/3 ngày, vào lúc 7h và 

14h, độ kiềm đþĉc đo 1 læn/tuæn bìng test Sera. 

Hàm lþĉng TAN (NH4
+/NH3) và NO2

- đþĉc đo 1 

læn/tuæn, sā dýng máy quang phổ HANA 

HI83308, méu nþĆc đþĉc thu trþĆc khi thay nþĆc.  

Chỉ tiêu đánh giá tôm thí nghiệm 

Khối lþĉng và chiều dài ban đæu cûa tôm 

đþĉc xác đðnh bìng cách bít ngéu nhiên 30 con, 

cån và đo tÿng cá thể để xác đðnh giá trð trung 

bình. Tôm đþĉc thu méu 10 ngày/læn và thu ngéu 

nhiên 10 con mỗi bể, cån nhóm và đo tÿng cá thể 

để xác đðnh khối lþĉng và chiều dài. Khi kết thúc 

thí nghiệm, tôm đþĉc cån, đo và đếm để tính tốc 

độ tëng trþćng và tî lệ sống và nëng suçt.  

Tëng trọng (g) = Khối lþĉng cuối (Wc) – 

Khối  lþĉng đæu (Wđ) 

Tëng trþćng theo ngày (DWG, g/ngày) = (Wc 

– Wđ)/ Thąi gian nuôi 

Tëng trþćng tþĄng đối (SGR, %/ngày) = 

(LnWc – LnWđ)/ thąi gian nuôi × 100 

Tëng trþćng chiều dài (LG) = Chiều dài cuối 

(Lc) – Chiều dài đæu (Lđ) 

Tî lệ sống (%) = (số tôm còn läi/số tôm ban 

đæu) × 100 

Lþĉng thĀc ën ën vào (FI, g/con) 

FI = Tổng lþĉng thĀc ën cung cçp/[(số tôm 

ban đæu  + số tôm còn läi)/2] 

Hệ số tiêu tốn thĀc ën (FCR) = Tổng lþĉng 

thĀc ën cung cçp/Tëng trọng 

Hiệu quâ sā dýng protein (PER) = (Wc – 

Wđ)/Lþĉng protein ën vào. 

Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tôm thí 

nghiệm bằng sốc độ mặn  

Sau 30 ngày þĄng, bít ngéu nhiên 15 con 

tôm/bể tiến hành gây sốc độ mặn thçp (tÿ 15‰ 
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xuống 0‰) và sốc độ mặn cao (tÿ 15‰ lên 50‰) 

theo phþĄng pháp cûa Esparza-Leal & cs. (2020). 

Trong thąi gian gây sốc, bể đþĉc sýc khí liên týc 

và đặt gæn hệ thống thí nghiệm. Số tôm chết đþĉc 

ghi nhên 10 phút/læn trong thąi gian 150 phút. 

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu thí nghiệm đþĉc tính giá trð trung 

bình và độ lệch chuèn bìng phæn mềm Excel 

2013. So sánh să khác biệt giĂa các NT bìng 

phþĄng pháp ANOVA một nhân tố vĆi phép thā 

Tukey HSD ć mĀc ċ nghïa P <0,05 trên phæn 

mềm thống kê SPSS 22.0. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Yếu tố môi trường trong bể nuôi 

Să biến động cûa các yếu tố môi trþąng 

nþĆc trong quá trình thí nghiệm nhþ nhiệt độ 

dao động tÿ 26,35-28,94C, pH tÿ 8,08-8,22, độ 

kiềm tÿ 143,5-144,8 mg CaCO3/l, hàm lþĉng 

TAN trong khoâng 0,036-0,053 mg/l và NO2
-: 

0,051-0,071 mg/l (Bâng 1). Nhìn chung, các yếu 

môi trþąng trong bể þĄng ć các NT ít biến biến 

động và nìm trong khoâng thích hĉp cho să 

phát triển cûa tôm thẻ chân tríng (Træn Ngọc 

Hâi & cs., 2017). 

3.2. Tăng trưởng của tôm sau 30 ngày ương 

Hình 1 cho thçy sau 10 ngày þĄng, chiều 

dài tôm bð ânh hþćng bći việc bổ sung hỗn hĉp 

polysaccharide chiết xuçt tÿ rong bún, trong đó 

tôm ć NT đối chĀng (0% RB) có chiều dài nhỏ 

nhçt (2,11cm) và cao nhçt là NT 0,8% RB 

(2,48cm). Khuynh hþĆng này càng thể hiện rõ 

vào ngày 20 và 30. 

 Bâng 1. Yếu tố môi trường trong thời gian thí nghiệm 

Nghiệm thức  0% RB (ĐC) 0,4% RB 0,8% RB 

Nhiệt độ (C) Sáng 26,35 ± 0,89 26,39 ± 0,92 26,40 ± 0,92 

Chiều 28,88 ± 0,72 28,89 ± 0,73 28,94 ± 0,74 

pH Sáng 8,08 ± 0,10 8,11 ± 0,07 8,12 ± 0,10 

Chiều 8,20 ± 0,13 8,21 ± 0,10 8,22 ± 0,11 

Độ kiềm (mg CaCO3/l)  144,8 ± 17,6 143,5 ± 12,5 144,5 ± 19,0 

TAN (mg/l)  0,036 ± 0,015 0,053 ± 0,014 0,053 ± 0,021 

NO2
-
 (mg/l)  0,057 ± 0,016 0,051 ± 0,024 0,071 ± 0,017 

Ghi chú: Số liệu được biểu thị dưới dạng số trung bình ± độ lệch chuẩn. 

 

Hình 1. Chiều dài tôm thẻ  chân trắng theo thời gian nuôi 
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Hình 2. Khối lượng tôm thẻ chân trắng theo thời gian nuôi 

  Bâng 2. Tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng sau 30 ngày ương 

Nghiệm thức 0% RB (ĐC) 0,4%RB 0,8%RB 

Chiều dài đầu (cm)  1,41 ± 0,08
 

1,41 ± 0,08 1,41 ± 0,08 

Chiều dài cuối (cm)  5,74
a
 ± 0,15

 
6,08

b
 ± 0,09

 
6,32

b
 ± 0,10

 

SGRCD (%/ngày)  4,67
a
 ± 0,08

 
4,86

b
 ± 0,05

 
4,99

b
 ± 0,06

 

Khối lượng đầu (g)  0,019 ± 0,005
 

0,019 ± 0,005 0,019 ± 0,005 

Khối lượng cuối (g)  1,05
a
 ± 0,06

 
1,20

b
 ± 0,03

 
1,28

b
 ± 0,08

 

DWG (g/ngày) 0,034
a
 ± 0,002 0,039

ab
 ± 0,001 0,042

b
 ± 0,003 

SGRKL (%/ngày)  13,42
a
 ± 0,19

 
13,88

b
 ± 0,08

 
14,10

b
 ± 0,20

 

Tỉ lệ sống (%)  80,89
a
 ± 2,14

 
85,56

a
 ± 3,01

 
84,89

a
 ± 3,42

 

Năng suất (con/m
3
)  1.011

a
 ± 27 1.069

a
 ± 38 1.061

a
 ± 43 

Ghi chú: Số liệu được biểu thị dưới dạng số trung bình ± độ lệch chuẩn;  Các giá trị trung bình 

trên cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05) . 

Khối lþĉng tôm vào ngày 10 chênh lệch 

không nhiều giĂa các NT (0,37-0,43g). Vào ngày 

20, khối lþĉng tôm ć NT 0% RB nhỏ nhçt (0,44g) 

và lĆn nhçt là NT 0,8% RB, khuynh hþĆng này 

thể hiện rõ hĄn vào ngày 30 (Hình 2). 

Khi kết thúc thí nghiệm, chiều dài cûa  

tôm trung bình 5,74-6,32cm, tþĄng Āng vĆi  

tốc độ tëng trþćng tþĄng đối (SGRCD) là  

4,67-4,99 %/ngày, trong đó NT 0,4% RB và  

0,8% RB có tốc độ tëng trþćng cao hĄn có ċ nghïa 

thống kê (P <0,05) so vĆi tôm ć NT đối chĀng (0% 

RB). Khối lþĉng cuối cûa tôm đät trung bình tÿ 

1,05-1,28g, tþĄng Āng vĆi tốc độ tëng trþćng  

theo ngày (DWG) tÿ 0,034-0,042 g/ngày và  

tốc độ tëng trþćng tþĄng đối (SGRKL) tÿ  

13,42-14,01 %/ngày. Kết quâ thống kê cho thçy 

khối lþĉng cuối và SGRKL ć nghiệm thĀc  

0,4% RB và 0,8% RB cao hĄn có ċ nghïa  

(P <0,05) so vĆi NT đối chĀng. Tuy nhiên, DWG 

giĂa NT 0,4% RB và NT đối chĀng không khác 

biệt thống kê (P >0,05). Tî lệ sống và nëng suçt 

cûa tôm giĂa các NT khác nhau không nhiều  

(P >0,05), đät læn lþĉt là 80,89-85,56% và  

1.011-1.069 con/m3 (Bâng 2).  

Kết quâ trên cho thçy, bổ sung hỗn hĉp 

polysaccharides ly trích tÿ rong bún vào thĀc ën 

không ânh hþćng đến tî lệ sống và nëng suçt 

tôm thẻ chân tríng giống. Tuy nhiên, khi bổ 

sung ć mĀc 0,4% và 0,8% đã giúp câi thiện tốc 

độ tëng trþćng cûa tôm. Kết quâ này tþĄng đồng 
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vĆi nghiên cĀu cûa Træn Nguyễn Hâi Nam & cs. 

(2024) khi bổ sung hỗn hĉp polysaccharide ly 

trích tÿ rong bún (ć mĀc tÿ 0,3-1,2%) vào thĀc ën 

cho hêu çu trùng tôm sú vĆi trong 30 ngày. Tác 

giâ cho biết việc bổ sung hỗn hĉp polysaccharide 

ly trích tÿ rong bún ânh hþćng không nhiều đến 

tî lệ sống cûa tôm nhþng đã giúp tôm sú có tốc độ 

tëng trþćng câ về chiều dài và khối lþĉng cao hĄn 

so vĆi tôm ć NT không bổ sung hỗn hĉp 

polysaccharide ly trích tÿ rong bún. TþĄng tă,  

Sivagnanavelmurugan & cs. (2014) báo cáo rìng 

việc bổ sung hỗn hĉp chiết xuçt tÿ rong mĄ 

Sargassum wightii ć mĀc tÿ 0,1-0,3% vào thĀc 

ën cho tôm sú trong 60 ngày cüng giúp câi thiện 

tốc độ tëng trþćng về khối lþĉng cûa tôm. NhĂng 

nghiên cĀu gæn đåy cho biết polysaccharides ly 

trích tÿ rong bún Enteromorpha chĀa các hĉp 

chçt có hoät tính sinh học cao, sā dýng bổ sung 

vào thĀc ën vĆi tî lệ thçp làm tëng hoät tính 

enzyme tiêu hóa giúp tôm nuôi tëng trþćng tốt 

hĄn so vĆi tôm ën thĀc ën đối chĀng (Liu & cs., 

2020; Deepak & cs., 2024). 

3.3. Hiệu quâ sử dụng thức ăn của tôm sau 

30 ngày ương  

Tổng lþĉng thĀc ën ën vào (FI), hệ số tiêu 

tốn thĀc ën (FCR) và hiệu quâ sā dýng protein 

(PER) cûa tôm thí nghiệm sau 30 ngày þĄng đþĉc 

trình bày trong bâng 3. Giá trð FI dao động trung 

bình 1,01-1,05 g/con, trong đó NT 0,4% RB cao 

hĄn nhþng không khác biệt về mặt thống kê  

(P >0,05). FCR trung bình dao động tÿ 0,81-1,03, 

trong đó FCR ć hai NT 0,4% RB và 0,8% RB 

tþĄng tă nhau (P >0,05) và thçp hĄn có ċ nghïa 

thống kê (P <0,05) so vĆi NT đối chĀng.   

Bâng 3. Hiệu quâ sử dụng thức ăn của tôm sau 30 ngày ương 

Nghiệm thức 0% RB 0,4% RB 0,8% RB 

FI (g/con) 1,01
a
 ± 0,04 1,05

a
 ± 0,03 1,03

a
 ± 0,04 

FCR  1,03
b
 ± 0,09

 
0,86

a
 ± 0,01

 
0,81

a
 ± 0,03

 

PER  2,43
a
 ± 0,20

 
2,92

b
 ± 0,03

 
3,10

b
 ± 0,11 

Ghi chú: Số liệu được biểu thị dưới dạng số trung bình ± độ lệch chuẩn; Các giá trị 

trung bình trên cùng hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(P <0,05).  

 

Hình 3. Tỉ lệ chết tích lũy  

của tôm thẻ chân trắng sốc độ mặn từ 15‰ xuống 0‰ trong 150 phút 
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Hiệu quâ sā dýng protein (PER) trung bình 

cûa tôm dao động tÿ 2,43 đến 3,10,  trong đó, tôm 

ć NT 0,4% RB và 0,8% RB có giá trð cao hĄn có ý 

nghïa thống kê (P <0,05) so vĆi tôm ć NT đối 

chĀng. Điều đó cho thçy khi bổ sung chçt chiết tÿ 

rong bún ć hàm lþĉng 0,4% và 0,8% vào thĀc ën 

viên cho tôm giúp giâm hệ số tiêu tốn thĀc ën và 

tëng hiệu quâ sā dýng protein cûa tôm.  

Các nghiên cĀu cho thçy khi sā dýng các 

loài rong biển (nhþ rong cåu Gracilaria 

heteroclada, rong bún Enteromorpha, 2 loäi 

rong bẹ: Macrocystis và Ascophyllum và hai loäi 

rong đỏ Hypnea cervicornis và Cryptonemia 

crenulata) làm thĀc ën cho tôm biển sẽ giúp câi 

thiện hệ số tiêu tốn thĀc ën và hiệu quâ sā dýng 

protein cûa tôm (Penaflorida & Golez, 1996; Da 

Silva & Barbosa, 2009; Cruz-Súarez & cs., 

2010). Morais & cs. (2020) cho rìng hỗn hĉp 

chiết xuçt tÿ rong có chĀa các hĉp chçt có hoät 

tính sinh học cao, khi bổ sung vào thĀc ën cho 

tôm sẽ có tác dýng tích căc lên tëng trþćng, và 

góp phæn làm tëng hiệu quâ sā dýng thĀc ën. 

Nghiên cĀu cûa Træn Trung Giang (2015), cho 

thçy tôm thẻ chân tríng L. vannamei đþĉc cho 

ën thĀc ën viên công nghiệp có bổ sung hỗn hĉp 

polysaccharide ly trích tÿ rong mĄ  

S. microctystum ć hàm lþĉng 1,0% có hiệu quâ 

sā dýng thĀc ën cao hĄn NT đối chĀng.  

Cruz-Suárez & cs. (2008) quan sát thçy rìng bổ 

sung chiết xuçt rong biển vào thĀc ën cho tôm 

kích thích tôm bít mồi cao hĄn, giúp câi thiện 

hiệu quâ sā dýng thĀc ën cûa tôm. 

3.4. Đánh giá chất lượng tôm thông qua gây 

sốc độ mặn tôm  

3.4.1. Sốc độ mặn tôm từ 15‰ xuống 0‰  

Tôm thẻ chân tríng nuôi ć độ mặn 15‰ 

đþĉc chuyển trăc tiếp qua bể nþĆc 0‰. Sau 150 

phút, tČ lệ chết tích lüy dao động tÿ  

2,22-62,22%, trong đó cao nhçt ć NT đối chĀng 

(0% RB) và thçp nhçt ć NT 0,4% RB tþĄng Āng 

(Hình 3). Nhþ vêy, khi bổ sung chçt chiết tÿ 

rong bún vào thĀc ën thì khâ nëng chðu sốc độ 

mặn cao hĄn có ċ nghïa thống kê (P <0,05) so vĆi 

tôm ën thĀc ën không bổ sung hỗn hĉp chçt 

chiết rong bún. 

3.4.2. Sốc độ mặn tôm tăng từ 15‰ lên 50‰  

Tôm thẻ chân tríng nuôi ć độ mặn 15‰ 

đþĉc chuyển trăc tiếp đến bể nþĆc 50‰. Sau 150 

phút, tôm trong bể sốc độ mặn không có dçu 

hiệu chết. Vì vêy, tČ lệ chết tích lüy sau 150 

phút là 0% 

Điều hoà áp suçt thèm thçu là phân Āng 

sinh tồn cûa tôm khi chðu să thay đổi về độ 

mặn. Khâ nëng chðu đăng să biến động về độ 

mặn ć giai đoän þĄng và các loài tôm he khác 

nhau là khác nhau. Nhìn chung, khi biến động 

độ mặn ć độ mặn thçp sẽ có ânh hþćng bçt lĉi 

đối vĆi tôm nhiều hĄn khi biến động độ mặn ć độ 

mặn cao (Bray & cs., 1994; Tsuzuki & cs., 2000; 

McGraw & cs., 2002; Criales & cs., 2011). Điều 

đó đþĉc thể hiện ć thí nghiệm này khi thay đổi 

độ mặn ć mĀc thçp (15‰ xuống 0‰) đã gây chết 

tôm sau khoâng 30 phút, trong khi đó, khi tëng 

độ mặn tÿ 15‰ đến 50‰ không gây chết tôm 

sau 150 phút. Hêu çu trùng cûa tôm có khâ 

nëng sống sót cao hĄn khi sốc độ mặn đþĉc coi là 

khỏe và có chçt lþĉng tốt hĄn (Samocha & cs., 

1998 trích dén bći Esparza-Leal & cs., 2020). 

Nghiên cĀu cûa Ashour & cs. (2012) cho biết 

hỗn hĉp polycharides ly trích tÿ các loài rong 

biển chĀa nhiều hĉp chçt có hoät tính sinh học 

cao nhþ polyphenol, flavonoid„, khi bổ sung vào 

thĀc ën cho cá và tôm nuôi, có tác dýng kích 

thích tëng trþćng và làm tëng hệ miễn dðch, 

tëng khâ nëng chống chðu stress và kháng bệnh 

rçt tốt. Việc bổ sung hỗn hĉp ly trích tÿ rong 

câu chî Gracilaria tenuistipitata đã giúp tôm 

thẻ chân tríng tëng khâ nëng chðu sốc và kháng 

bệnh (Sirirustananun & cs., 2011). Abbas & cs. 

(2023) cüng cho rìng khi việc bổ sung hỗn hĉp 

polysaccharides chiết xuçt tÿ rong nâu 

Sargassum dentifolium cüng đã làm tëng khâ 

nëng miễn dðch và sĀc đề kháng cûa tôm thẻ 

chân tríng. TþĄng tă, các polysaccharides chiết 

xuçt tÿ rong biển kể câ chi rong bún 

(Enteromorpha) chĀa hàm lþĉng cao polyphenol 

và flavonoid, có hoät tính chống oxy hóa và 

kháng khuèn giúp vêt nuôi chống chðu stress tốt 

hĄn khi đþĉc bổ sung vào thĀc ën (Gunathilake 

& cs., 2022; Ashour & cs., 2024; Deepak & cs., 

2024; Swathi & cs., 2024). 
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Trong nghiên cĀu này, polysaccharides 

chiết xuçt tÿ rong bún E. intestinalis có hàm 

lþĉng tổng polyphenol (TPC) là 32,37 ± 0,49mg 

GAE/g và flavonoid tổng (TFC) là 1,69 ± 0,03mg 

QE/g. Khi tôm bð gây sốc đột ngột độ mặn tÿ 

15‰ xuống 0‰, tôm ć nghiệm thĀc đối chĀng 

bít đæu chết sau 40 phút, trong khi nghiệm 

thĀc có bổ sung hỗn hĉp polysaccharides ly trích 

tÿ rong bún 0,8% tôm bít đæu chết sau 70 phút 

và nghiệm thĀc 0,4% tôm bít đæu chết sau 80 

phút. Điều này cho thçy bổ sung hỗn hĉp 

polysaccharides ly trích tÿ rong bún có chĀa hĉp 

chçt có hoät tính sinh học (TPC và TFC) giúp 

tôm có khâ nëng chðu sốc độ mặn (tÿ 15‰ xuống 

0‰) tốt hĄn so vĆi không bổ sung hỗn hĉp 

polysaccharides. Kết quâ nghiên cĀu này phù 

hĉp vĆi nhên đðnh cûa các nghiên cĀu trþĆc 

đþĉc trích dén ć trên hỗn hĉp polysaccharides 

chiết xuçt tÿ rong biển bổ sung vào thĀc ën tôm 

hỗ trĉ tëng trþćng và tëng khâ nëng chống chðu 

vĆi điều kiện stress. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

ƯĄng giống tôm thẻ chân tríng bổ sung hỗn 

hĉp polysaccharides ly trích tÿ rong bún  

E. intestinalis ć câ hai mĀc 0,4% và 0,8% vào 

thĀc ën đã giúp tôm câi thiện tëng trþćng, hiệu 

quâ sā dýng thĀc ën và khâ nëng chðu sốc độ 

mặn tốt hĄn so vĆi khi không bổ sung hỗn hĉp 

polysaccharides ly trích tÿ rong bún vào thĀc 

ën. Do đó, trong þĄng giống tôm thẻ chân tríng 

khuyến cáo nên bổ sung hỗn hĉp 

polysaccharides ly trích tÿ rong bún ć mĀc 0,4% 

nhìm nâng cao hiệu quâ þĄng nuôi. Tuy nhiên, 

kết quâ nghiên cĀu cæn đþĉc nghiên cĀu thêm ć 

quy mô lĆn hĄn và ć giai đoän nuôi thþĄng 

phèm nhìm đánh giá hiệu quâ cûa việc bổ sung 

hỗn hĉp polysaccharides ly trích tÿ rong bún 

vào thĀc ën cho tôm một cách toàn diện chính 

xác hĄn để tÿ đó có thể khuyến cáo ngþąi nuôi 

tôm áp dýng kết quâ nghiên cĀu vào trong thăc 

tiễn sân xuçt.  
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